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	[bookmark: _Hlk176849043]Ngày 01 tháng 09 năm 2024 

	Họ và tên giáo viên: NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH.
Tổ chuyên môn: Toán - Tin.


TÊN BÀI DẠY: CHƯƠNG 4. HỆ THỨC LƯỢNG 
TRONG TAM GIÁC VUÔNG
TIẾT 1,2,3,4. BÀI 1. TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN
Môn học/Hoạt động giáo dục: Toán; lớp: 9
Thời gian thực hiện: (4 tiết)
I. MỤC TIÊU
Sau khi học xong bài này, HS có khả năng:
1. Về kiến thức
– Nhận biết được các giá trị sin, côsin, tang, côtang của góc nhọn.
– Giải thích được tỉ số lượng giác của các góc nhọn đặc biệt (góc 30o, 45o, 60o) và của hai góc phụ nhau.
– Tính được giá trị (đúng hoặc gần đúng) tỉ số lượng giác của góc nhọn bằng máy tính cầm tay và ngược lại, tìm được số đo của góc nhọn khi biết một tỉ số lượng giác của góc đó.
– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với tỉ số lượng giác của góc nhọn (ví dụ: Tính độ dài đoạn thẳng, độ lớn góc, ...).
2. Về năng lực
[bookmark: _Hlk86696794][bookmark: _Hlk86873045]Năng lực chung:
– Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động, tích cực thực hiện các hoạt động Khởi động, Khám phá, Thực hành, Vận dụng trong quá trình tiếp thu kiến thức tỉ số lượng giác của góc nhọn và các góc nhọn đặc biệt (góc 30o, 45o, 60o), hai góc phụ nhau. 
– Năng lực giao tiếp, hợp tác: Thể hiện được sự tự tin khi các nhóm trình bày, diễn đạt bài của nhóm mình, thảo luận, tranh luận trong lúc giải quyết bài toán; trả lời được câu hỏi của bạn và có kĩ năng phản biện tốt.
Năng lực toán học: Tư duy và lập luận toán học, mô hình hoá toán học, giao tiếp toán học.
3. Về phẩm chất
– Trách nhiệm: Có ý thức xây dựng bài học, tích cực tham gia các hoạt động cá nhân, tham gia phân công công việc trong quá trình hoạt động nhóm để nhóm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhận ra và tự điều chỉnh được những sai sót, hạn chế của bản thân trong lúc thực hiện nhiệm vụ khi được giáo viên và bạn bè góp ý.
– Chăm chỉ: Có ý thức tự giác, chăm chỉ, nghiêm túc vận dụng kiến thức tỉ số lượng giác vào trong quá trình làm thực hành và vận dụng.
– Trung thực: Khách quan, công bằng, đánh giá chính xác bài làm của nhóm mình và nhóm bạn.
[bookmark: _Hlk86869832]II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
[bookmark: _Hlk86687296]1. Đối với giáo viên: SGK, SGV, KHBD.
2. Đối với HS: SGK, đồ dùng học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
[bookmark: _Hlk176854705]1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề/nhiệm vụ học tập/Mở đầu [dự kiến thời gian 10 phút]
 a) Mục tiêu: 
- Gợi động cơ, tạo tình huống để HS tiếp cận với khái niệm tỉ số lượng giác của một góc nhọn.
- GV thiết kế tình huống thực tế tạo hứng thú cho HS.
- Tạo tình huống vào bài học từ hình ảnh thực tế, ứng dụng thực tế từ các hình trong bài.
b) Nội dung: HS chú ý lắng nghe và quan sát hình ảnh trên màn chiếu hoặc tranh ảnh.
c) Sản phẩm: HS suy nghĩ cách so sánh dựa vào tỉ số hai tam giác đồng dạng.
d) Tổ chức thực hiện:
* GV giao nhiệm vụ học tập:
- GV chiếu slide về bức tranh và yêu cầu HS quan sát, đọc nội dung.
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- Gv yêu cầu các nhóm suy nghĩ trả lời câu hỏi. 
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS quan sát và thực hiện trả lời.
* Báo cáo, thảo luận
- HS suy nghĩ trả lời các câu hỏi của giáo viên: 
 (g-g)=>
- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định
- GV đánh giá, khen các tổ đã hoàn thành nhiệm vụ tốt và trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới => Bài mới
2. [bookmark: _Hlk176853442][bookmark: _Hlk176854750]Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới/giải quyết vấn đề/thực thi nhiệm vụ đặt ra từ Hoạt động 1 [dự kiến thời gian 120 phút]
[bookmark: _Hlk176853476]2.1. Hoạt động 2.1. Định nghĩa tỉ số lượng giác của góc nhọn
a) Mục tiêu: Giúp HS nhận biết sin, côsin, tang, côtang của góc nhọn..
b) Nội dung: HS thực hiện HĐ1, Ví dụ 1, từ đó nhận biết được sin, côsin, tang, côtang của góc nhọn, làm TH1
c) Sản phẩm: Lời giải của các câu hỏi trong HĐ1 và Ví dụ 1, TH1.
d)Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân đọc khái niệm cạnh đối, cạnh kề của một góc nhọn.
* HS thực hiện nhiệm vụ: HS đứng tại chỗ trả lời
TH1: 
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[image: A triangle with text on it

Description automatically generated]VD1: Cây thẳng thì vuông góc với mặt đất, phương chiếu của ánh nắng mặt trời vào các cây là như nhau nên tạo các góc nhọn bằng nhau. Dựa vào tỉ số lượng giác là tan C = tan C’ nên tỉ số bằng nhau.
* Báo cáo, thảo luận: HS khác nhận xét
* Kết luận, nhận định: 

- Gv khẳng định lại và nêu định nghĩa của 
- GV trình chiếu nội dung trong khung kiến thức.
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	Chú ý: Với góc nhọn , ta có
	. 
	. 
2.2. Hoạt động 2.2. Tỉ số lượng giác của các góc đặc biệt  

a) Mục tiêu: Giúp HS giải thích được bảng tỉ số lượng giác của các góc .
b) Nội dung: HS thực hiện HĐKP2, HĐ3, Ví dụ 2.
c) Sản phẩm: Lời giải của HĐKP2, HĐ3, Ví dụ 2.
d) Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.
* GV giao nhiệm vụ học tập: - GV chia lớp thành các nhóm theo tổ, cho HS thực hiện nhóm trong 5 phút rồi trình bày kết quả ra bảng phụ rồi dán lên bảng, các nhóm theo dõi và nhận xét bài làm của các nhóm còn lại. GV tổng kết rồi chốt đáp án.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
HĐKP2
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 nên . Do đó:

	


Vì vậy: [image: A triangle with blue text
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Do đó: 
b) Theo định lí Pythagore, ta có:

 

nên .
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* Báo cáo, thảo luận:
- HS suy nghĩ trả lời các câu hỏi của giáo viên.
- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn. 
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét bài làm của các nhóm và chốt lại nội dung.
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2.3. Hoạt động 2.3. Tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau  
a) Mục tiêu: Giúp HS giải thích được quan hệ giữa tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau.
b) Nội dung: Từ HĐKP2 tìm ra quan hệ giữa tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau, TH2, VD2
c) Sản phẩm: Lời giải của HĐKP2, TH2, VD3.
d) Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.
* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- GV cho hs hoạt động cá nhân về hai góc phụ nhau rồi trình bày câu trả lời. GV tổng kết rồi chốt đáp án.
* HS thực hiện nhiệm vụ: 
- Nếu hai góc phụ nhau sin góc này bằng cosin góc kia, tan góc này bằng cot góc kia và ngược lại.
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a) sin 72[image: ]  = cos 18[image: ]; 
cos 72[image: ] = sin 18[image: ];
tan 72[image: ] = cot 18[image: ].
b) Cos 720 = sin(900 – 720) = sin 180 
Cot 720 = tan(900 – 720) = tan 180 
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Giải: Vì  nên  sin y = cos x ;
	Tan y = cot x 
* Báo cáo, thảo luận:
- HS suy nghĩ trả lời các câu hỏi của giáo viên.
- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn. 
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét bài làm của các nhóm và chốt lại nội dung.
[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]
2.4. Hoạt động 2.4. Sử dụng máy tính cầm tay tính tỉ số lượng giác của một góc nhọn  
a) Mục tiêu: Giúp HS biết cách sử dụng máy tính cầm tay để tính sin, côsin, tang, côtang của một góc nhọn và tính được góc khi biết một trong các tỉ số lượng giác của góc đó.
b) Nội dung: HS thực hiện TH4, VD4
c) Sản phẩm: Lời giải của TH4, VD4.
d) Tổ chức thực hiện: 
* GV giao nhiệm vụ học tập: 
Cho hs đọc hiểu tại chỗ cách hướng dẫn bấm máy. Sau đó thực hiện cá nhân làm  TH4 trong phiếu học tập và nộp lại. Gv lấy điểm cộng cho 5 bạn làm nhanh và có kết quả đúng.
VD4: hs hoạt động theo nhóm trình bày trên bảng nhóm.
* HS thực hiện nhiệm vụ: 
TH4: 
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VD4: 
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* Báo cáo, thảo luận:
- HS suy nghĩ trả lời các câu hỏi của giáo viên.
- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn. 
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét bài làm của các nhóm và chấm phiếu học tập.
[bookmark: _Hlk176853711]3. Hoạt động 3: Luyện tập [dự kiến thời gian 30 phút]
a) Mục tiêu: 
- Củng cố kĩ năng tính tỉ số lượng giác của góc nhọn.
- Luyện tập kĩ năng vận dụng bảng giá trị lượng giác của các góc đặc biệt để tính toán.
- Củng cố kĩ năng sử dụng máy tính cầm tay để tính sin, côsin, tang, côtang của một góc nhọn và tính được góc khi biết một trong các tỉ số lượng giác của góc đó.
b) Nội dung: HS thực hiện các bài tập 1,2 trong SGK trang 66. Phiếu học tập dạng trắc nghiệm.
c) Sản phẩm: Lời giải của HS trong Luyện tập 4, 5, Bài 4.6, 4.7 SGK, phiếu học tập.
d) Tổ chức thực hiện: 
* GV giao nhiệm vụ học tập:
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* HS thực hiện nhiệm vụ: HS hoạt động cá nhân dưới sự hướng dẫn của GV
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Phiếu học tập:
Câu 1. Cho tam giác ABC vuông tại A, hệ thức nào không đúng:
    A.  sinB = cosC      B.  sin2B + cos2B = 1        C.  cosB = sin(90o-B)      D.  sinC = cos(90o-B) 

Câu 2. Biết sin = 0,1745 vậy số đo   là (làm tròn đến phút)
A.  100                          B.  1002’                          C . 1003’                        	D. 1003’58”
Câu 3. Cho biết sin 750= 0,966 vậy cos150 là:
A. 0,966                         B. 0,965                          C.  0,96                   	D. 0,97
Câu 4. Câu nào sau đây sai : 
A. sin 720 < sin 270	   B. cos 720 < cos 270	C. tan 120 < tan 210            D. sin 480 = cos 420

Câu 5. ABC vuông tại A có: AC = 6 ; BC = 12 ;   Số đobằng 
A.  300     	                 B.     450        		     C.         600  
Câu 6. Đẳng thức nào sau đây không đúng :
A/ sin370 = cos530       B/ tan 300 cot 300 = 1 	 C/ [image: ]18       D/ sin + cos = 1.
Đáp án: 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	D
	C
	A
	A
	A
	D



* Báo cáo, thảo luận:
- HS suy nghĩ trả lời các câu hỏi của giáo viên.
- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn. 
- Các nhóm hoàn thành phiếu học tập.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét bài làm của các nhóm và chấm phiếu học tập.
4. Hoạt động 4: Vận dụng [dự kiến thời gian 20 phút]
a) Mục tiêu: 
- Củng cố kĩ năng vận dụng bảng giá trị lượng giác của các góc đặc biệt để tính toán. Hình thành kĩ năng vận dụng định lí  về quan hệ giữa tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau để giải quyết các bài toán.
b) Nội dung: HS hoạt động nhóm thực hiện bài tập. Bài tập: Một cột đèn cao 7m có bóng trên mặt đất dài 4m. Gần đó có một tòa nhà cao tầng có bóng trên mặt đất dài 80m (hình vẽ). Em hãy cho biết tòa nhà đó dài bao nhiêu tầng, biết rằng mỗi tầng cao 2m.
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d) Tổ chức thực hiện: 
* Giao nhiệm vụ học tập: 
+ Giải thích hai tia chiếu là song song nhau để suy ra góc .
+ Giải thích Tòa nhà vuông góc với mặt đất => sử dụng tỉ số lượng giác để tính tòa nhà.
+ Mỗi tầng cao 2m nên từ chiều cao tòa nhà => số tầng
* Thực hiện nhiệm vụ: HS hoạt động nhóm dưới sự hướng dẫn của GV
Giải:
Tia chiếu của ánh sáng mặt trời xuống cột đèn và tòa nhà là như nhau nên hai tia song song nhau
=> tan  =  
Vì tòa nhà xây dựng vuông góc với mặt đất 
Nên áp dụng tỉ số lượng giác. tan  =  


=> chiều cao tòa nhà:  => số tầng: 140 : 2 =70 tầng
* Báo cáo, thảo luận:
- HS suy nghĩ trả lời các câu hỏi của giáo viên.
- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn. 
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét và sửa bài làm của HS.
IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ
	Hình thức đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Ghi Chú

	– Đánh giá thường xuyên:
+ Xét tính tích cực chủ động của HS trong quá trình tham gia các hoạt động học tập.
+ Thực hiện các nhiệm vụ hợp tác nhóm. 
	– Phương pháp quan sát, vấn đáp, đánh giá qua sản phẩm học tập.
	– Bảng kiểm.
– Rubric. 
– Sản phẩm học tập.
– Hệ thống câu hỏi và bài tập.
	


[bookmark: _Hlk176855098]V.  HỒ SƠ DẠY HỌC (Đính kèm các phiếu học tập/bảng kiểm...)
* GIAO NHIỆM VỤ VỀ NHÀ
- Nắm chắc nội dung lí thuyết và xem lại các ví dụ, các bài thực hành, vận dụng và các bài tập đã giải
-Gv giao bài tập về nhà qua nhóm học tập Zalo.
- Chuẩn bị xem trước nội dung của bài “ Hệ thức giữa cạnh và góc của tam giác vuông ” 
BTVN: Bài 1: Hãy sắp xếp các tỉ số lượng giác sau theo thứ tự từ nhỏ đến lớn:
		Sin240 ;   Cos350;     Sin540;     Cos700;     Sin700
Bài 2: Đổi các tỉ số lượng sau đây thành tỉ số lượng giác của góc nhỏ hơn 45°
                   Sin 60°31´; Cos 75°12´; Cot 80°; Tan 57°30´; Sin 69°21´; Cot 72°25´
Bài 3: Tính:     A= sin10°+sin20°+sin30°+sin40°-cos50°-cos60°-cos70°-cos80°
                   B= sin²5°+sin²15°+sin225°+sin²35°+sin²45°+sin²55°+sin²65°+sin²75°+sin²85°





Bài 4: Cho  là góc nhọn. Rút gọn biểu thức: A = sin6+ cos6 + 3sin2 – cos2

Bài 5: Một chiếc thang dài 4m. Cần đặt chân thang cách chân tường một khoảng cách bao nhiêu để nó tạo được với mặt đất một góc “an toàn”  ?




Trang 1 
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Cho tam giic ABC vudng tai A ¢6 géc nhon B bing o.
Ta goi AC 1a canh ddi cia goc o, AB la canh ké cia e
gée o

Tir 81 ta thiy trong
g6c nhon a thi céc ti
canh ké va canh huyén;
va canh ddi ctia goc nhon o d6 la khang doi. Céc ti s Hinh 2
trén goi 1a fi s6 leomg gidc ciia géc nhon  d6.

@
(]

T

Cho goc nhon . Xét tam gidc ABC vudng tai A c6 ABC = o, ta c6:

—Ti s6 gitta canh di va canh huyén duge goi 1a sin ciia goc o, ki hiéu sina.
— Ti s6 giita canh k& va canh huyén duoc goi 1a cdsin cia goc o, ki higu cos o
—Ti s giita canh ddi va canh k& duoe goi I tang ciia goc o, ki hiéu tan.

— Ti s6 giita canh k& va canh ddi dugc goi 13 ctang cua goc o, ki hiéu cota.

B 920 +

Cu thé dbi voi tam gide vuong ABC trong Hinh 3, ta ¢6:
sina =202
C a

AC _b

tana="o=2;
AB ¢

Chi y: Véi goe nhon a, ta co:
+0<sina<1;0<cosa< 1 a
Hinh 3

~coto=
tana

Vi dy 1. Tinh céc ti 5§ a BC (Hinh 4).
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Ti sb lwgng gidc ciia cic goc nhon dic bi

(g6c 30", 45", 60°)

ﬁi ) Cho tam gidc ABC vudng can  C
tai A co canh goc vudng bang a
(Hinh 6a). Tinh d i canh huyén BC
theo a, rdi tinh céc ti s6 lugng gide o
ciia goc 45°.
b) Cho tam gidc déu MNP c6 canh \
béng a (Hinh 6b). Tinh d¢ dai dudng 5]
cao MH theo a, rdi tinh cdc ti s6
Tuong gidc ciia goc 30° va goc 60° 9

@
(]
=

Hinh 6

B 920 +

Tir két qua ciia @2, ta c6 bang i s6 lugng gidc ciia cic goc 30°, 45°, 60° nhur sau

Bing ti s6 lugng giAc ciia cic géc nhon diic biét

w
3

60

= |elSelsE

P W FS W

Vidy 2 Tiuh gid trj cia bidn thiic B = >0 0005608

tan45°
Gidi
i
Taco pSin30°c0s60° 373 1
tan4s°® 1 4
Thue hanh 2. Tinh g trj cia cc bidu thitc sau
0 A=20595", Bian30n: - A

=y

%* @ © | s eitamding
quyén chia sé tap tin tai nguyén, quy
Thay / C6 hédy dang xuat khoi tai
khoan Google dang str dung Ia s&
xem dugc cdc tap tin tai nguyén.
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a3
MH

an60° = tan VN = ME _ 2 3 00160° = cot NNE =
NH  a Y

2

Tinh gié tr ca cdc biéu thitc sau
2cos45°
a) A=2054Y
Jz
25in 60

g

~ Muc dich cia Thye hanh 2: HS thye hanh si dung ti s6 luong gide ciia cic goc

b)B= cot4s’

dic biét trong viée tinh gid trj cia cic biéu thirc luong gide dé rén luyén ki ning theo

yéu ciu cn dat
~ Goi ¥ t chie Thue hanh 2: HS viét va trinh bay két qua. Lop nhan xét, GV sia
chung truée 16p.
Hutmg ddn — Pdp an:

2c0545°
) A=2"  Bianzee =2

Van dung 2. Tim chiéu cao cia thap canh
trong Hinh 7 (két qua lam tron dén ha
phan tréim)
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Tinh it cia céc bidu thir sau
200545°
NA
sin 60
b) B=21T_oras
N
— Muc dich ciia Thu hanh 2: HS thyc hanh sit dung i 50 luong gidc cia céc goc
dc biét trong viée tinh gid tr cia cic bidu thirc luong gidc dé rén luyén KT ning theo
éu ciu cin dat
~ Goi § t chire Thuc hanh 2: HS viét va trinh bay két qué. Lop nhin xét, GV sita
chung trude 1op

a) A

Hutmg ddn — Pdp an:

200845°
200845 | tan30°

Van dung 2. Tim chiéu cao cia thap canh
trong Hinh 7 (két qua lam tron dén hang
phan tréim)

Muc dich ciia Van dung 2: HS ¢6 co hdi van dung kién thire vira hoc vao thuc &
sir dung ti 6 luong gidc dé tinh chiéu cao cia thip canh

~Goi § tb chitc Van dung 2: HS tré 161 yéu chu vio vo, GV sira chung trude 16p.

Hueong dén -~ Dip dn:

Tacotan C= g,suy raAB.BC.tanC =58 . tan 60° = 5,8.3~ 10,05 (m).
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~ Muc dich cia Thyc hanh 2: HS thye hanh sir dung ti 56 luong giac cua cac goc
dic biét trong viée tinh gid tri cua cac biéu thire luong gidc dé rén luyén ki nang theo
yéu ciu cn dat
~ Goi ¥ 16 chirc Thuc hanh 2: HS viét va trinh bay két qua. Lop nhin xét, GV sira
chung truée 16p.
Hutmg ddn — Pdp an:

Van dung 2. Tim chiéu cao cia thap canh
trong Hinh 7 (két qua lam tron dén hang
phan tréim)

Muc dich ciia Van dung 2: HS ¢6 co hdi van dung kién thire vira hoc vao thuc &
sir dung ti 6 luong gidc dé tinh chiéu cao cia thip canh

~Goi § tb chitc Van dung 2: HS tré 161 yéu chu vio vo, GV sira chung trude 16p.

Hueong dén -~ Dip dn:

Tacotan C = R—?,suy raAB.BC.tanC =58 . tan 60° = 5,8.3~ 10,05 (m).

Viy chiéu cao cita thap canh la khoang 10,05 m

+

=y
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i sb lwgng gidc ciia cic géc nhon djc biét (géc 30°, 457, 60°)

ﬁi ) Cho tam gide ABC vudng cin
tai A co canh goc vudng bang a
(Hinh 6a). Tinh d i canh huyén BC
theo a, rdi tinh céc ti s6 lugng gidc
ciia goc 45°.
b) Cho tam gidc déu MNP c6 canh
bang a (Hinh 6b). Tinh o dai duong
cao MH theo a, rdi tinh cdc ti s6
lugng gidc cia goc 30° va goc 60°

Hinh 6

Tir két qua ciia @2, ta c6 bang i s6 lugng gidc ciia cic goc 30°, 45°, 60° nhur sau

Bing ti s6 lugng giAc ciia cic géc nhon diic biét

60

5in30°.cos 60°
tan45°
Gidi

Vi dy 2. Tinh gia tri cua biéu thirc P =

11
sin30%cos60° 35 1
tan45° [

Thuc hanh 2. Tinh gié trj cia céc biu thire sau:

2cos 45°
a) A= +3tan30°;
2

TacoP=

=y

* @ © 0| aitmding &

quyén chia sé tap tin tai nguyén, quy
Thay / C6 hédy dang xuat khoi tai
khoan Google dang str dung Ia s&
xem dugc cdc tap tin tai nguyén.

2 E ) M e





image26.png
Sccéc @ sokton9tdplctst-TimveiCs @ Toan9-Tip1-sichhocsin X |+ [}

C @ chantroisangtao.vn/he-tai-nguyen/toan-9-tap-1-sach-hoc-sinh-ban-in-thu-bo-sach-giao-khoa-chan-troi-sang-tao/ * @ @ o « Pitamding &

g
quyen chia sé tap tin tai nguyén, quy
Thay / C6 hédy dang xuat khoi tai
khoan Google dang str dung Ia s&
xem dugc cdc tap tin tai nguyén.

Hai goc dugc goi 1a phu nhau néu ching c6 tong bing 90°. Nhu vy, goc phu cua
gbc nhon a 1 goc (90° - a).

Tir 8%, ta 6 cac ding thite gitra ti s6 luong gidc ciia hai goc phu nhau nhu sau:

Néu hai goc phu nhau thi sin goc nay bing cdsin goc kia, tang goc ndy bing cotang
goc kia.

sin(90° - o
tan(90° - o)

@
(]
=

cos(90° —ax
cot(90° — )

Chit y: Tix nay khi viét cac ti s6 lugng gidc ciia mot goc nhon trong tam gidc, ta c6 thé
viét sin A thay cho sin A

Vidu 3. So sinh:
a) sin25° va cos 65°
c) tan25° va cot 65°;

B 920 +

Taco
a)sin25° = cos(90° - 25°
©) tan25° = cot(90° — 257)

= tan 65"

Thuchanh 3.

Van dung 3. Tia ning chiéu qua diém B cia noc
toa nha tao v6i mdt dit mot goc x va tao véi canh
AB cia tod nhi mdt goc y (Hinh 9). Cho biét
cosx ~ 0,78 va cotx ~ 1,25 Tinh siny va tany
(két qua lam tron dén hang phin trm)

Hinh 9

m o @ & 4 @ o) W NG ‘“"”"‘4 O
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g
quyen chia sé tap tin tai nguyén, quy
Thay / C6 hédy dang xuat khoi tai
khoan Google dang str dung Ia s&
xem dugc cdc tap tin tai nguyén.

2) sin25° va cos65°;
c) tan25° va cot 65°;

Taco
a)sin25° = cos(90° - 25°
©) tan25° = cot(90° — 257)

= tan 65"

@
(]
=

Thuchanh 3.

+
o
(5]

Van dung 3. Tia ning chiéu qua diém B cia noc
toa nha tao v6i mdt dit mot goc x va tao véi canh
AB cia tod nhi mdt goc y (Hinh 9). Cho biét
cosx ~ 0,78 va cotx ~ 1,25 Tinh siny va tany
(két qua lam tron dén hang phin trm)

Hinh 9
63

3. TINHTi S6 LUGNG GIAC CUA GOC NHON BANG MAY TINH CAM TAY
Ngudi ta thuong ding céc don vi s do goc 1a do (ki hiéu: °), phat (ki hiéu: '),
gidy (ki higu: "). Taco 1°= 60", 1'= 60"

Ta ¢ thé sir dung nhiéu logi méy tinh cim tay dé tinh céc ti s luong gidc cua géc nhon
va tinh s6 do ctia goc nhon khi biét mét ti sb lugng gidc cua no.

Sau khi mo méy, 4n lién tiép cac nit: @ O @ knico o phia trén ciia man hinh
xuft hign chix D

Tinh cic ti s6 lrgng gidic ciia cic géc nhon
Pé tinh ti s6 luong gidc cia mdt goc o, ta ding cic nit: € € @

Vi du 4. Sit dung méy tinh cim tay, tinh (két qua lam tron dén hang phin nghin): ~

oEoE e S
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quyen chia sé tap tin tai nguyén, quy
Thay / C6 hédy dang xuat khoi tai
khoan Google dang str dung Ia s&
xem dugc cdc tap tin tai nguyén.

ey

Hai goc dugc goi 1a phu nhau néu ching c6 tong bing 90°. Nhu vy, goc phu cua
gbc nhon a 1 goc (90° - a).

Tir 8%, ta 6 cac ding thitc gitra ti s6 luong g

i cita hai goc phu nhau nhu sau

Néu hai goc phu nhau thi sin goc nay bing cdsin goc kia, tang goc ndy bing cotang
gée kia.
sin(90° — o

@
(]
=

Vi du 3. So sinh:
2) sin25° va cos 65
c) tan25° va cot 65°;

B 920 +

Ta co:

Vén dung 3. Tia ning chiéu qua diém B cta noc
toa nha tao v6i mdt dit mot goc x va tao véi canh
AB ciia toa nha mot goc y (Hinh 9). Cho biét
cosx ~ 0,78 va cotx ~ 1,25 Tinh siny va tany
(két qua lam tron dén hang phin trm)

Hinh 9
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a) Sir dung may tinh cim tay, tinh ti s3 luong gide cia cac goc sau (két qua lam tron dén
hang phn nghin):

22, 2° 15°20"; 52°18"

b) Tim cdc goc nhon ., y, z, t trong mdi truong hop sau (két qua lam tron dén hang
phin tram hogc dén phut)

sinx=0723;  cosy=0828; tanz=377; cott=1,54

—Muc dich cia Thuc hanh 4: HS thuc hanh tinh ti s6 luong gidc ciia cac goc nhon
biing méy tinh cim tay dé rén luyén ki nfing theo yéu ciu cn dat

—Goi § t chitc Thyc hanh 4: HS trd 181 yéu ciu vao v&, GV sira chung truéc 6p.
Hubng ddn — Pip dn:
a) sin 22° = 0,375; cos 22° ~ 0,927 tan 22° ~ 0,404; cot 22° ~ 2,475
sin 52° = 0,788; cos 52° ~ 0,616 tan 52° ~ 1,280; cot 52°~ 0,781
sin 15°20' ~ 0,264; cos 15°20' ~ 0,964; tan 15°20' ~ 0,274; cot 15°20' ~ 3,647
sin 52°18' ~ 0,791; cos 52°18'~ 0,612; tan S2°18' ~ 1,294; cot 52°18' ~ 0,773
b) sin x = 0,723 suy ra x ~ 46°18', cos y = 0,828 suy ra y ~ 34°;
tan z=3,77 suy ra z~ 75°9'; cot t= 1,54 suy ra t = 33"
Van dung 4.
a) V& mot tam gide vudng ¢ mdt goe bing 40°. Po dd dai
& tinh céc ti s luong gidc ciia goc 40°. Kiém tra lai cac két qua vira tinh biing may tinh
cim tay

b) V& mét tam gidc vudng co ba canh bing 3 cm, 4 cm, S cm, Tinh cac ti s luong gidc
ctiamdi goc nhon. Ding thude do goe dé do cac goc nhon. Kidm tra lai cac két qua bing
méy tinh cim tay

Muc dich ciia Van dung 4: HS c6 co hdi van dung hai cich tinh ti s6 luong gidc cia
g6c nhon dé kiém tra I3 nhau

Goi ¥ 16 chirc Van dung 4: HS thio ludn theo nhom, trinh by két qu. Lop nhan xét
két qu ca cac nhom, GV danh gia

20 W eN
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may tinh cam tay

Muc dich ciia Van dung 4: HS c6 co hdi van dung hai cich tinh ti s6 luong gidc cia
g6c nhon dé kiém tra I3 nhau

Goi § 16 chirc Van dung 4: HS thio ludn theo nhom, trinh bay két qua. Lop nhn xét
két qué cia cic nhom, GV dénh gid

Hurimg déin - Dip dn:

a) sin 40° ~ 0,643; cos 40° ~ 0,766, tan 40° ~ 0,839; cot 40° = 1,192.

b) V& tam gide ABC vudng tai A c6 AC =3 em, AB = 4 cm, BC = 5 em

Tinh cdc ti s6 luong gidc, do goc rdi ding méy tinh cim tay dé kiém tra két qua
Ching han

sinB=AC 2 87" sinC = 2 a C~53,13.

BC BC 5

IV. Huéng dan giai cac bai tap
1. a) Xét AABC vudng tai A c6 BC? = AB* + AC? (dinh li Pythagore),

suy ra AC? = BC? - £ 3*=16 hay AC=4 cm

Taco: sinB=2=0,8 cosB=2=0,6 tnB=2x1,33 coaB=3 20,75
5

b) Xét AABC vuong tai A co BC? = AB dinh 1i Pythagore),
suy ra AB? = BC? - A =25hay AB=5cm.
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. Cho tam gide ABC vudng tai A. Tinh céc ti s§ luong gic cua goc B trong mdi trudng

. Tinh gid tri cua cac biéu thirc sau:

. Hay viét cdc ti sb luong gi

cC | @ OneDrive + @

phdn tram hodc dén phiit.

hop sau
) BC=5 cm; AB=3 cm; b)BC= 13 em; AC= 12 em;
¢)BC= 542 em;AB=5cm; d)AB=a3; AC=a

30°.cos 30 . b B tan 30
cot45" c0s45°.cos 60"

sau thanh ti s6 lon;

a) A

 cita céc goe nho hon 45

a) sin60%; b) cos75°; ©) tan 80"
. Sir dung mdy tinh cam tay, tinh ti s6 luong gidc ciia cic goc sau:
2) 26"; b)72°; ©)81°27" _ —
. Sir dung may tinh cAm tay, tim g6c nhon o trong mdi truong hop sau day: | gy
X ~
a) cosL= 0,6 b) tanoc= 3 ==
. Tia ning chiéu qua néc cia mét toa nha hop véi mét dét .

mot géc a. Cho biét toa nha cao 21 m va bong ciia nd
trén mt dit dai 15 m (Hinh 10). Tinh g6c o (két qua lam
tron dén do)

Hink 10
B
. Mot céi thang dai 12 m duge dt dya vao mot birc tuong
50 cho chan thang cich tuomg 7 m (Hinh 11). Tinh géc o b
20 boi thang va tuong. 2m
AT
Hinh 11

2 4) W NG
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IV. Huéng dan giai cac b:
1. a) Xét AABC vudng tai A c6 BC? = AB* + AC? (dinh li Pythagore),
suy ra AC? = BC? - AB? 32=16 hay AC =4 cm

Taco: sinB= c 0,6; tanB===~1,33; cot B=
5

b) Xét AABC vuéng tai A ¢6 BC? = AB? % (dinh li Pythagore),
suy ra AB? = BC? - AC? = 13 =25hay AB=5cm.

2 09 ]

13 13

©) Xét AABC vudng tai A c6 BC? = AB? + AC? (dinh Ii Pythagore),

Taco: sinB=

suy ra AC? = BC?

Taco: sinB

d) Xét AABC vuong tai A c6 BC? = AB? + AC? (dinh li Pythagore),

suy ra BC? = (a/3) +a%= 4a% hay BC = 2a cm.

B

Taco: sinB=—===0,5; cosB= 22087
2 2

i
2

tanB ; cotB=

143
sin30%cos30° 55
cot45° 1
B
tan30° 3
cosd5°.cos60° V2 3
272
3. a) sin 60° = cos (90° — 60°) = cos 30%
b) cos 75° = sin (90° - 75°) = sin 15%
©) tan 80° = cot (90° - 80°) = cot 10°

a
a3

La) A

b)B=

@
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toin hoc,

IIl. Ggi y cac hoat dong cu thé
HDKD

Tai mot thai diém, khi nhing
tia ndng chiéu, cly va béng
a0 thanh cic tam gidc
wbng nhu hinh bén. V6
C=C, so sénh céc ti 6
AB . AB

—va

(9 A

Muc dich cia HPKD: Gitp HS ¢6 co hoi phat hién ti 6 luong gide ci
thong qua the té quan st cic tam gide vuong dong dang tao boi cac tia nis
vi bong cua cdly. Cach dat van dé nay c6 kha niing thu hut HS vao bai hoc.

< nhon

hiéu, cay

~Goi y t6 chirc HPKP: GV néu cdu hoi, HS tra 101, 16p nhin xét, GV sir dung co hdi
dé gi6i thidu bii
Luuy: GV nén c6 phéin 6n tap nhanh vé diéu kién ddng dang cia hai tam gidc vudng
1.Binh nghia ti 8 lugng gic clia géc nhon
HDKP1
" Cho goe nhon mOn = a. Ly hai diém A va A’ trén On,
ké hai duomg thing qua A v A’ vudng goc véi On v
Do more with Microsoft Edge — the fast, new browser built for Windows 10. Change my default ~Don'taskagain X

10:24 PM

2@ o) W e

s T




image2.png
coccoe @ sgktodn9t3p 1 ctst - Tim vo

C @ nxbgdco-my.sharepoint.com/personal/khodulieudungchung_nxbgd_vn/_layouts/15/onedrive.aspx?i

@ Todn9-Tap 1 - sich hoc sin

© sgvtodn 9 ctst - Tim véi C6cC | @ OneDrive x

62Fpersonal%2Fkh... % @

B SGV TOAN 9 CTST_WEB.pdf

~ Muc dich ctia Thuc hanh 1: HS thuc hanh tinh céc ti s luong gidc ciia goc nhon dé
rén luyén ki niing theo yéu cdu cdn dat

Goi ¥ t6 chirc Thuc hanh 1: HS tra 161 yéu céu vao vo, GV sia chung trude 16p.
Hunimg déin -~ Dap dn:

Hinh Sa: sin A

Hinh 5b: sin A =——~0,24; cos A=

7

Hinh Sc: sin A 0,67; tan A :g ~112; cotA

Jio V6
3

=0,79; tan A =——==0,77;
10

Hinh 5d: sin A

cotA

Sir dung ti s luong gide dé gidi thich tinh huéng trong @) (trang 60)

— Muc dich cia Van dung 1: HS c6 co hdi van dung kién thirc vira hoe véo thuc 1é
sir dung ti s luong gidc trong quan st goc tao boi tia ning, cdy va béng cua ciy
~ Goi ¥ 1 chire Van dung 1: HS tra 16i yéu ciu vio v, GV stra chung truée 16p.
Hubng dén — ap dn:
" , . AB B
VitanC =tanC’ nén — = ——
AC AC
Luu y: GV ¢6 thé gitp HS phan biét dinh nghia ciia cic ti 6 luong gidc
hofic cau tho vui nhu sau
Tim sin Idy d6i chia huyén
Casin ta ldy ké huyén chia nhau
Con tang ta hay tinh sau

Doi trén ké dudi chia nhau ra li
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